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XIL PHẢM KHÔNG PHẠM
(ANÃPATTIVAGGA) (A. 1.20)

150. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo. nêu rõ không phạm là có phạm, 
những Tỷ-kheo ây9 với sở hành như vậy5 này các Tỷ-kheo? đem lại bât hạnh cho 
đa sô5 bât lạc cho đa số? bât lợi cho đa sô, đem lại bât hạnh, đau khổ cho chư 
thiên và loài người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy tạo điều 
vô phước và khiến cho Diệu pháp biến mất.

151. Những Tỷ-kheo nào? này các Tỷ-kheo, nêu rõ có phạm là không phạm? 
những Tỷ-kheo ấy, với sở hành như vậy5 này các Tỷ-kheo? đem lại bất hạnh cho 
đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số? đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư 
thiên và loài người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy tạo điều 
vô phước và khiến cho Diệu pháp biến mất.

152-159. Những Tỷ-kheo nào5 này các Tỷ-kheo, nêu rõ tội nhẹ là tội 
nặng (garukam ãpattim)... tội nặng là tội nhẹ (ỉahukã ãpattĩtĩ)... tội thô trọng 
(dutthullam ãpattim) là tội không thô trọng (adutthullã ãpattĩti)... tội không 
thô trọng là tội thô trọng... tội có dư tàn (sãvasesã ãpattĩtí) là tội không dư tàn 
(anavasesã ãpattĩtĩ)... tội không dư tàn là tội có dư tàn... tội có thể sám hối 
(sappatikammam ãpattim) là tội không thê sám hôi (appatikammam ãpatíim)... 
tội không thế sám hối là tội có the sám hối, những Tỷ-kheo ấy, với sở hành như 
vậy, này các Tỷ-kheo, đem lại bất hạnh cho đa số, không an lạc cho đa số, bất 
lợi cho đa số, đem lại bất hạnh? đau khổ cho chư thiên và loài người. Và hơn 
nữa, này các Tỷ-kheo9 những Tỷ-kheo ây tạo điêu vô phước và khiên cho Diệu 
pháp biến mất.

160. Những Tỷ-kheo nào? này các Tỷ-kheo? nêu rõ không phạm tội là không 
phạm tội, những Tỷ-kheo ấy, với sở hành như vậy, này các Tỷ-kheo? đem lại 
hạnh phúc cho đa số? an lạc cho đa số? lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an 
lạc cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa? này các Tỷ-kheo? những Tỷ-kheo 
ấy tạo điều phước đức và khiến cho Diệu pháp được an trú.

161. Những Tỷ-kheo nào5 này các Tỷ-kheo, nêu rõ phạm tội là phạm tội? 
những Tỷ-kheo ấy, với sở hành như vậy, này các Tỷ-kheo, đem lại hạnh phúc 
cho đa sô9 an lạc cho đa số? lợi ích cho đa số? đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư 
thiên và loài người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy tạo điều 
phước đức và khiến cho Diệu pháp được an trú.

162-169. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ tội nhẹ là tội nhẹ... 
tội nặng là tội nặng... tội thô trọng là tội thô trọng... tội không thô trọng là tội 
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không thô trọng... tội có dư tàn là tội có dư tàn... tội không dư tàn là tội không 
dư tàn... tội có thể sám hối là tội có thể sám hối... tội không thể sám hối là tội 
không thê sám hôi, những Tỷ-kheo ây, với sở hành như vậy5 nàỵ các Tỷ-kheo, 
đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa sô, lợi ích cho đa sô9 đem lại hạnh 
phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo5 những 
Tỷ-kheo ấy tạo điều phước đức và khiến cho Diệu pháp được an trú.
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